
UBND QUẬN THỦ ĐỨC
Trường THCS  Tam Bình

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 9/6, GVCN: NGUYỄN THỊ THANH THẢO

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ SĐT cha SĐT mẹ Học lực năm trước Lớp năm trước

1 9/6 Phạm Quỳnh Mai Anh 11/11/2007 x 0774248922 0909521282 Tb 8/7

2 9/6 Nguyễn Thị Phương Anh 12/02/2007 x 0907631631 0942733229 Tb 8/8

3 9/6 Trần Thị Quế Anh 22/02/2007 x 0903999517 0903999518 K 8/3

4 9/6 Trần Nguyễn Bảo Châu 27/11/2007 x 0908400122 0948300081 G 8/5

5 9/6 Tô Yến Chi 14/11/2007 x 0908261064 0965759708 G 8/9

6 9/6 Đoàn Hoàng Danh 25/09/2007 0937515172 0937515172 K 8/11

7 9/6 Đào Hoàng Phương Dung 30/06/2007 x 0796715098 0968658566 G 8/1

8 9/6 Cao Tiến Dũng 05/01/2007 0938326333 0988307507 K 8/2

9 9/6 Kiều Hà Bảo Duy 31/10/2007 0933404067 0907892404 G 8/9

10 9/6 Nguyễn Thành Đạt 25/05/2007 0355756476 0853505517 K 8/7

11 9/6 Nguyễn Hương Giang 25/06/2007 x 0903684012 0966010019 G 8/7

12 9/6 Bùi Việt Hà 12/05/2007 x 0916356356 0989840408 K 8/5

13 9/6 Nguyễn Xuân Hùng 14/12/2007 0966424335 0966424336 K 8/9

14 9/6 Trần Gia Huy 07/08/2007 0988000066 0977273003 G 8/5

15 9/6 Đào Quốc Huy 14/12/2007 0901480467 0898313564 K 8/4

16 9/6 Nguyễn Huỳnh Tuấn Khải 17/11/2007 0969174444 0979257080 K 8/4

17 9/6 Ngô Trung Khang 02/01/2007 0989378635 0976484511 G 8/11

18 9/6 Phạm Mạnh Khoa 18/01/2007 0961482207 0961482207 G 8/6

19 9/6 Nguyễn Tuấn Kiệt 10/08/2006 0366668537 0973522450 Tb 8/9

20 9/6 Trần Ngọc Trúc Lam 15/09/2007 x 0933024045 K 8/5

21 9/6 Trần Thanh Liêm 09/10/2007 0937445442 0936855449 K 8/6

22 9/6 Trần Ngọc Trúc Linh 05/04/2006 x 0933024045 K 8/5

23 9/6 Lê Huỳnh Kim Long 10/12/2007 0707833639 0902624893 Tb 8/1

24 9/6 Đào Như Lợi 01/11/2007 0982092218 0387407218 Tb 8/2

25 9/6 Đỗ Hoàng Diễm My 04/10/2007 x 0985848402 0985848402 K 8/8

26 9/6 Phạm Quang Nhật 08/08/2007 0918223300 0909781984 G 8/4

27 9/6 Kim Thị Huỳnh Như 13/12/2007 x 0797874035 03980445511 Tb 8/4

28 9/6 Vũ Đức Phát 25/08/2007 0907247168 0915596989 K 8/3

29 9/6 Nguyễn Thiên Phương 01/05/2007 x 0909046038 0904417039 G 8/11

30 9/6 Nguyễn Ngọc Quý 18/10/2006 0704924556 0913766222 K 8/5

31 9/6 Lê Ngọc Phương Quỳnh 20/06/2007 x 0934761839 0773176479 K 8/3

32 9/6 Lê Thanh Thảo 11/02/2007 x 0908832847 0938338430 Tb 8/2

33 9/6 Nguyễn Hoàng Thiện 10/11/2006 0948060336 0948060336 Tb 8/7

34 9/6 Cổ Tấn Trường Thịnh 13/09/2006 0909827077 0775566833 Tb 8/7

35 9/6 Võ Hữu Thọ 26/03/2007 0913917156 0815866587 Tb 8/3

36 9/6 Nguyễn Lê Minh Thuận 20/09/2007 0765654700 0357151174 G 8/3

37 9/6 Nguyễn Phạm Ngọc Trâm 27/02/2007 x 0918412250 0931230243 G 8/1

38 9/6 Mai Thị Huyền Trân 30/10/2007 x 0902353833 0977103348 K 8/6

39 9/6 Bùi Đình Trí 28/02/2007 0917725566 0911596677 Tb 8/5

40 9/6 Trần Hoàng Thanh Trúc 22/12/2007 x 0967119361 0988884219 Tb 8/8

41 9/6 Nguyễn Lê Phương Tú 14/04/2007 x 0932130976 0902483619 G 8/2

42 9/6 Trịnh Hoàng Vũ 30/11/2007 0978269335 0369136235 G 8/7

43 9/6 Hồ Văn Vũ 17/10/2007 0913785619 0903619087 G 8/1

44 9/6 Nguyễn Thảo Vy 13/02/2007 x 0937491468 0377760326 K 8/3

45 9/6 Lê Yến Vy 25/07/2007 x 0988569234 0989290779 K 8/5

46 9/6 Nguyễn Ngọc Kim Yến 04/04/2007 x 0904468820 0763283186 Tb 8/7
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